
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 505/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

QƯYÉT ĐỊNH
Sửa đối, bố sung một số điều Quy trình thu bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiếm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý 
sô bảo hiêm xã hội, thẻ bảo hiêm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 

595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tồng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TỎNG GIÁM ĐỐC BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội so 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật Bảo hiếm y  tế so 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sổ 
46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đôi, bô simg một sô điêu của Luật Bảo hiếm y  tê;

Căn cứ Luật Việc làm sổ 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh ỉao động sổ 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định so 01/2016/NĐ-CP ngày’ 05/01/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bảo hiếm xã hội Việt Nam;

Xét đê nghị của Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sô - Thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội 
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ 
BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của 
Tông Giám đốc Bảo hiêm xã hội Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 2 như sau:

“2.1. Đơn vị: gọi chung cho cơ quan, đon vị, doanh nghiệp, tổ chức sử 
dụng lao động, quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 2 như sau:

“Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Là tên gọi chung cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
của BHXH tỉnh, BHXH huyện.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.11 Khoản 2 Điều 2 như sau:

“Nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: là số tiền chậm đóng 
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị, cơ quan lao động - thương 
binh và xã hội, cơ quan tài chính và người tham gia (bao gồm cả tiền lãi chậm 
đóng) theo quy định của pháp luật.”
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4. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.12 Khoản 2 Điều 2 như sau:
“2.12. Xác nhận sổ BHXH: là thời gian đã đóng BHXH, BHTN, 

BHTNLĐ, BNN đã được hạch toán, phân bô tiền nộp của người tham gia.”
5. Bổ sung Tiết đ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 3 như sau:
“đ) Thu tiền đóng BHXH tự nguyện; thu tiền đóng BHYT của người tham 

gia BHYT cư trú trên địa bàn tỉnh.”
6. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 3 như sau:
“a) Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận sô BHXH và ghi thời gian 

đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, ghi thời gian đóng BHXH, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người tham gia tại đơn vị do BHXH huyện trực 
tiếp thu; người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
ở huyện, tỉnh khác.”

7. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 3 như sau:
“a) Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận sô BHXH và ghi thời gian 

đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, ghi thời gian đóng BHXH, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người tham gia tại đơn vị do BHXH tỉnh trực 
tiếp thu; người đã hưởng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN ơ huyện, tỉnh khác.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 3 như sau:
“3.1. BHXH huyện: cấp mới, cấp lại, đôi thẻ BHYT cho người tham gia 

BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu.”
9. Sửa đổi, bỗ sung Khoản 2 Điều 4 như sau:
“2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc 

đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chúng chỉ 
hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 
năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Trường họp người lao 
động di chuyên trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của 
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam và người lao động đã đủ tuổi nghỉ hun theo quy định tại khoản 1 Điều 
187 của Bộ luật Lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5 như sau:
“1.5. Người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 4: Từ ngày 01/01/2022, 

người lao động hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất.”

11. Bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 5 như sau:
“2.3. Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của 

người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 4 như sau:
a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
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b) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.”
12. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 6 như sau:

“1.2. Người lao động quy định tại Điếm 1.6 Khoản 1 Điều 4 thì tiền lương 
tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở (Việt Nam đồng).”

13. Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ họp tác 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 
trả lương theo sản phâm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 
06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối họp với cơ quan 
Lao động kiêm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn 
vị. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển 
đủ tiền vào quỹ BHXH.”

14. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.6 Khoản 1 điều 9 như sau:

“1.6. Đóng một lần cho nhừng năm còn thiếu đối với người tham gia 
BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời 
gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho 
đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường họp đang tham gia BHXH bắt buộc 
thì đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu vào tháng đủ 
điều kiện về tuôi hưởng lương hưu.”

15. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 17 như sau:

“3.3a. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng.

3.3b. Cựu chiến binh, bao gồm:
a) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở 

về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ- 
CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 
Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh.

b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/4/1975 quy định tại 
khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến 
binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

- Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế ỏ’ Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc;
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- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên 
quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 
ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 chuyên ngành về làm việc tại 
các cơ quan, tô chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định 
số 62/2011/QĐ-TTg);

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong 
thời kỳ xây dụng và bảo vệ Tô quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành 
về làm việc tại các cơ quan, tô chức, doanh nghiệp;

- Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau 
ngày 30/4/1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

3.3c. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tô quốc, gồm:

a) Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cún nước đã được hưởng trợ 
cấp theo một trong các văn bản sau:

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng 
chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia 
kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cún nước 
có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

b) Người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 
nhung không phải là cựu chiến binh tại Điêm 3.3b Khoản 3 Điều này;

c) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cún 
nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về 
địa phương đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 
20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an 
nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cún nước có dưới 20 năm công tác 
trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

d) Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 
170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo 
hiêm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thòi kỳ kháng 
chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn 
thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 
06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên 
xung phong cơ sỏ' ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975;
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đ) Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo 
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.”

16. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.7 Khoản 3 Điều 17 như sau:

“3.7. Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người
thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiêm y tế quy định tại Quyết định số
59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định 
khác của cơ quan có thâm quyền sửa đôi, bô sung hoặc thay thế chuân nghèo áp 
dụng cho tùng giai đoạn; người dân tộc thiêu số đang sinh sống tại vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo 
Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

17. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.15 Khoản 3 Điều 17 như sau:

“3.15. Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh 
sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan 
chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên 
công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối 
với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, 
chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng họp 
pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

b) Vợ hoặc chồng;

c) Con đẻ, con nuôi họp pháp từ trên 6 tuôi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con 
nuôi họp pháp từ đủ 18 tuôi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.”

18. Bổ sung Điểm 3.16 Khoản 3 Điều 17 như sau:

“3.16. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo 
quy định của pháp luật về BHXH.”

19. Bổ sung Điểm 4.1a. Khoản 4 Điều 17 như sau:

“4.la. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường họp 
quy định tại Điểm 3.7 Khoản 3 Điều này.”

20. Bổ sung Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 17 như sau:.

“5.3. Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình:

a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiếm y tế.”
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21. Bổ sung Khoản 8 Điều 17 như sau:

“8. Nhóm do người sử dụng lao động đóng
8.1. Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong 

Quân đội.
8.2. Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an 

Nhân dân.
8.3. Thân nhân của người làm công tác khác trong tố chức cơ yếu.”
22. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Khoản 7 Điều 18 như sau:

“4. Đối tượng tại Điêm 2.2, 2.3, 2.5 Khoản 2 Điều 17: mức đóng hằng tháng 
bằng 4,5% mức lương cơ sở, do cơ quan BHXH đóng.

7. Đối tượng tại Điểm 3.1, 3.3a, 3.3b, 3.3c, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.12, 3.13, 3.15, 3.16 Khoản 3 Điều 17 và đối tượng người thuộc hộ gia đình cận 
nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng tại Điếm 4.1 Khoản 4 Điều 
17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do ngân sách nhà nước đóng.”

23. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 18 như sau:

“ 10. Đối tượng tại Điếm 4.1, 4.la Khoản 4 Điều 17: mức đóng hàng tháng 
bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ tối thiêu 70% mức đóng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ 
gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và bền vũng và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo 
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.”

24. Bổ sung Điểm d Khoản 13 Điều 18 như sau:

“d) Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực 
hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong 
năm tài chính.”

25. Bổ sung Khoản 14 Điều 18 như sau:

“14. Đối tượng tại Khoản 8 Điều 17: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% 
mức lương cơ sở do người sử dụng lao động đóng BHYT từ các nguồn như sau:

a) Đối với đon vị sử dụng ngân sách nhà nước thì do ngân sách nhà nước 
đảm bảo;

b) Đối với đon vị sự nghiệp thì sử dụng kinh phí của đon vị theo quy định 
của pháp luật về cơ chế tự chủ của đon vị sự nghiệp công lập;

c) Đối với doanh nghiệp thì sử dụng kinh phí của doanh nghiệp.
d) Trường họp đối tượng tại khoản này đồng thời thuộc nhiều đối tượng 

tham gia BHYT khác nhau quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Quyết định này 
thì đóng BHYT theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao
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động đóng; do cơ quan BHXH đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử 
dụng lao động đóng.”

26. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 19 như sau:
“3.3. Đối tượng tại Điểm 3.1, 3.3b, 3.3c, 3.4, 3.5, 3.7, 3.10, 3.13, 3.15, 

3.16 Khoản 3 Điều 17 và đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức 
đóng tại Điếm 4.1 Khoản 4 Điều 17: hằng quý, cơ quan tài chính chuyển tiền 
đóng BHYT vào quỹ BHYT; chậm nhất đến ngày 15/12 hằng năm phải thực hiện 
xong việc chuyên kinh phí vào quỹ BHYT của năm đó.

Đối tượng tại Điểm 3.3a, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 Khoản 3 Điều 17: hằng 
quý, cơ quan lao động - thương binh và xã hội chuyến tiền đóng BHYT vào quỹ 
BHYT; chậm nhất đến ngày 15/12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển 
kinh phí vào quỹ BHYT của năm đó.”

27. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 19 như sau:
“5. Đối tượng tại Điểm 4.1, 4.la, 4.3 Khoản 4 Điều 17: định kỳ 03 tháng, 06 

tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, cá nhân đóng phần thuộc trách nhiệm 
phải đóng cho Đại lý thu hoặc đóng tại cơ quan BHXH. Trường họp không tham 
gia đúng thời hạn được hưởng chính sách theo quyết định phê duyệt của cấp có 
thâm quyền, khi tham gia thì phải tham gia hết thời hạn còn lại theo quyết định 
được hưởng chính sách. Trường họp tham gia vào các ngày trong tháng thì số 
tiền đóng BHYT được xác định theo tháng kể từ ngày đóng tiền BHYT.”

28. Bổ sung Khoản 7a Điều 19 như sau:
“7a. Đối tượng tại Khoản 6 Điều 17: hằng tháng người sử dụng lao động 

đóng BHYT cho đối tượng này cùng với việc đóng BHYT cho người lao động 
theo quy định.”

29. Sửa đổi, bổ sung tên Khoản 1 Điều 21, bổ sung Điểm 1.5 Khoản 1 
Điều 21 như sau:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo HĐLĐ 
thuộc đối tượng tham gia BHTNLĐ, BNN bắt buộc, bao gồm:”

“1.5. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc 
đối tượng tham gia BHTNLĐ, BNN khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ 
hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp và có HĐLĐ không xác định thòi hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 
năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.”

30. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 25 như sau:
“1.2. Đon vị; ƯBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành 
lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Phòng/Tổ chế độ 
BHXH: Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mầu D03-TS); Danh sách đối 
tượng tham gia BHYT (Mầu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ) đối với đối tượng do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quản lý.”



31. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 27 như sau:

“1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Cấp lại sô BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin 

BHXH, BHYT (Mau TK1-TS).
b) Gộp sổ BHXH:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mau TK1-TS).
- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”
32. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 30 như sau:

“2.1. Trường họp không thay đôi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định.”

33. Sửa đổi, bổ sung tên Tiết c Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 31 như sau:

“c) Các trường họp cấp lại, gộp sô, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ 
BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhung không phải đóng BHXH: kê khai 
hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:”

34. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ hai Tiết c Điểm 1.1 Khoản 1 
Điều 31 như sau:

Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết 
hưởng lương hun, trợ câp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ 
BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.”

35. Sửa đổi, bổ sung Tiết c Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 31 như sau:

“b) Thông báo, xác nhận thời gian đóng BHXH hằng năm.”
36. Sửa đổi, bổ sung Tiết c Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 31 như sau:

“b) Thông báo, xác nhận thời gian đóng BHXH hằng năm.”
37. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 31 như sau:

“2.1. Kê khai và nộp hồ sơ: Kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 24, Điều 
27 và nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc nộp cho cơ quan BHXH.”

38. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 31 như sau:

“2.2. Đóng tiền: Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH theo 
phương thức đăng ký hoặc qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh 
theo phương thức đăng ký.”

39. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 31 như sau:

“3.1. Kê khai hồ sơ: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 25, Khoản 4 
Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:”
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40. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 
31 như sau:

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ 
một phần mức đóng BHYT: Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan 
BHXH theo phương thức đăng ký hoặc qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích 
thông minh.”

41. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 32, tên Khoản 1 Điều 32 như sau:

“Điều 32. Đon vị, CO’ quan lao động - thưong binh và xã hội, UBND xã, 
Đại lý thu/nhà trường, Cơ sỏ’ trọ’ giúp xã hội, Co’ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
thương binh và ngưòi có công; Cơ sỏ’ giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao 
động, thương binh và xã hội, Phòng/Tổ chế độ BHXH

“ 1. Đom vị”
42. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ hai Tiết c Điểm 1.2 Khoản 1 

Điều 32 như sau:

Đồi với người tham gia chưa được cấp hoặc quên mã số BHXH: phối 
họp cơ quan BHXH nơi đăng ký đóng đê hoàn thiện, xác định mã số BHXH.”

43. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 32 như sau:

“1.3. Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích.”

44. Sửa đồi, bổ sung Tiết a Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 32 như sau:

“ a) Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
(Mau C12-TS) hằng tháng qua dịch vụ bưu chính công ích để kiểm tra, đối 
chiếu, nếu có sai lệch, phối hợp với cơ quan BHXH đê giải quyết.”

45. Sửa đổi, bổ sung Tiết c Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 32 như sau:

“c) Phối họp với cơ quan BHXH/đơn vị dịch vụ bưu chính công ích trả 
trực tiếp sô BHXH cho người tham gia, nhận thẻ BHYT trả cho người tham gia.”

46. Bổ sung Tiết c Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 32 như sau:

“c) Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý (Mầu C66-HD ban hành 
kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính).”

47. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 32 như sau:

“2.3. Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích.”

48. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 32 như sau:

“a) Thẻ BHYT đê trả cho người tham gia; phối họp vói cơ quan 
BHXH/đơn vị dịch vụ bưu chính công ích trả sổ BHXH cho người tham gia.”

49. Bổ sung Tiết c Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 32 như sau:

“c) Nhận thù lao theo quy định.”
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50. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 32 như sau:

“3.1. Nhận hồ sơ
Hô sơ của người tham gia theo quy định.”
51. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 32 như sau:

“a) Kê khai hồ sơ: theo quy định tại Điều 25, Khoản 4 Điều 27. Trường 
hợp đã kết nối liên thông dừ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuôi trên 
Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, không thực hiện 
lập Danh sách cấp thẻ BHYT (Mau D03-TS) ”

52. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 32 như sau:

“3.3. Nộp hồ sơ:
a) Nộp hồ sơ cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội các đối tượng 

tại Điểm 3.3a, 3.3b, 3.3c, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.16 Khoản 3; Điểm 4.1, 
4.la, 4.3 Khoản 4 Điều 17 và các đối tượng khác (nếu có) theo phân cấp.

b) Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH các đối tượng còn lại thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích.”

53. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 32 như sau:

“a) Danh sách cấp thẻ BHYT (Mầu D10a-TS), thẻ BHYT để trả cho người 
tham gia.”

54. Bổ sung Tiết c Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 32 như sau:

“c) Nhận kinh phí hỗ trợ lập danh sách người tham gia BHYT.”
55. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 32 như sau:

“4. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội
4.1. Nhận Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mau D03-TS) do UBND 

xã gửi đến, phối họp với cơ quan BHXH đối chiếu, xác nhận, gửi cơ quan 
BHXH tính số tiền thu và cấp thẻ BHYT.

4.2. Hằng quý
a) Nhận Mau C12-TS quý các đối tượng quản lý qua dịch vụ bưu chính 

công ích đê kiêm tra, đối chiếu, chuyến kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính 
chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

b) Danh sách cấp thẻ BHYT (Mầu D10a-TS) các đối tượng quản lý để 
theo dõi, quản lý.

5. Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và 
người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh 
và xã hội

5.1. Nhận hồ sơ của người tham gia theo quy định.
5.2. Kê khai hồ sơ
a) Kê khai hồ sơ: theo quy định tại Điều 25, Khoản 4 Điều 27.
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b) Ghi mã số BHXH: Tương tự như Tiết c Điếm 1.2 Khoản 1 Điều này.
5.3. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính 

công ích.
5.4. Đóng tiền: Tống họp, chuyến kinh phí hoặc đề nghị cơ quan lao động - 

thương binh và xã hội hoặc cơ quan tài chính chuyến kinh phí vào quỹ BHYT theo 
quy định.

5.5. Nhận kết quả: Danh sách cấp thẻ BHYT (Mầu DlOa-TS), thẻ BHYT 
đê trả cho người tham gia.

6. Phòng/Tổ chế độ BHXH
6.1. Nhận hồ sơ của người tham gia theo quy định.
6.2. Kê khai hồ sơ
a) Lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mầu D03-TS) đối với người 

tham gia BHYT do tô chức BHXH đóng (kê cả đối tượng đang chờ ban hành 
quyết định hưởng hun trí).

b) Lập danh sách và hồ sơ người lao động giải quyết BHXH một lần còn 
thời gian BHTN chưa hưởng; người tham gia hưởng, dùng, hủy hưởng trợ cấp 
thất nghiệp gửi Phòng/Tổ quản lý thu để đối chiếu và xác nhận lại dữ liệu tổng 
thời gian đóng BHTN chưa hưởng trên cơ sở dữ liệu thu toàn quốc.

c) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thu BHXH, BHTN để giải quyết hưởng các 
chế độ BHXH, BHTN.

6.3. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.”
56. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 như sau:

“Điều 33a. Xử lý hồ sơ và cấp mã số BHXH

1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
1.1. Nhận hồ sơ của người tham gia, đon vị, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở

nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề
nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội, UBND xã, Đại lý thu/nhà 
trường do đơn vị dịch vụ bưu chính công ích, Phòng/Tổ chế độ BHXH chuyển 
đến; kê cả hồ sơ nhận qua Công dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của 
BHXH Việt Nam hoặc qua Hệ thống các phần mềm giao dịch điện tử của BHXH 
Việt Nam; kiêm tra, đối chiếu, kiêm đếm số lượng, các chỉ tiêu trên mẫu biểu 
theo quy định với dữ liệu quản lý.

a) Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa đúng, đủ: Lập Phiếu Yêu cầu 
bô sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02) hoặc Phiếu Từ chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ (Mau số 03) ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 
10/12/2019 của BHXH ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong ngành BHXH.
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b) Trường họp dữ liệu quản lý và hồ sơ đúng, đủ: Viết giấy hẹn (Mầu số 01 
ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH).

c) Đối với người tham gia nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH:
- Hướng dẫn người tham gia lập hồ sơ quy định tại Điều 23, 24, 25, 27. 

Đối với các trường họp có hô sơ kèm theo thì sao và xác nhận, trả bản chính.
- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền theo quy định.

- Viết giấy hẹn (Mau số 01) ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ- 
BHXH.

1.2. Chuyên hồ sơ, dữ liệu cho Phòng/Tô cấp sô, thẻ.

Trường họp đã kết nối liên thông dừ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em 
dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp: 
Phân mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ tự động lập Danh sách cấp thẻ BHYT 
(Mau D03-TS) chuyển Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ.

1.3. Nhận từ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ, Phòng/Tổ quản lý thu kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của đơn vị, người tham gia (sổ BHXH, thẻ BHYT), hồ 
sơ của đon vị, người tham gia, hồ sơ xác định số phải thu, cấp số BHXH, thẻ 
BHYT của cơ quan BHXH.

a) Trả sô BHXH cho người tham gia, thẻ BHYT cho đơn vị để trả cho 
người tham gia thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2. Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ

2.1. Nhận hồ sơ, dữ liệu giao dịch điện tử do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, 
Phòng/Tổ quản lý thu, Phòng/Tổ chế độ BHXH chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu 
đúng đủ các chỉ tiêu trên mẫu biêu, hồ sơ với dữ liệu quản lý .

a) Đối với hồ sơ cộng nối thời gian nhung không phải đóng BHXH; điều 
chỉnh chức danh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995; gộp sổ BHXH: phối 
họp với các phòng liên quan thẩm định, lập Phiếu đề nghị cập nhật thời gian 
công tác không phải đóng BHXH (Mau C09-TS), Danh sách đề nghị gộp sổ 
BHXH (Mau C18-TS) trình Lãnh đạo phê duyệt; scan hồ sơ có ý kiến phê duyệt 
của Lãnh đạo BHXH tỉnh vào phần mềm quản lý thu.

b) Phân loại và chuyển hồ sơ
- Chuyển ngay Phòng/Tổ quản lý thu hồ sơ của đon vị, người tham gia có 

đủ mã số BHXH.
- Đối với hồ sơ có từ 01 người tham gia trở lên chưa có mã số BHXH: 

Hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia theo quy định cơ sở dữ liệu hộ gia 
đình, ghi mã số BHXH vào cột mã số BHXH trên Mau D02-TS, D03-TS, DOS­
TS, chuyển cho Phòng/Tổ quản lý thu.
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- Trường họp đơn vị, người tham gia nộp hồ sơ phát sinh của tháng sau 
vào ngày cuối tháng trước, đảm bảo thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngày mùng một 
tháng phát sinh.

2.2. Căn cứ tình hình thực tế từng địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh giao 
thời hạn xử lý hồ sơ giữa các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo thời gian hoàn thiện 
mã số BHXH, cập nhật dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham 
gia không quá 02 ngày.

Điều 33b. Ghi dữ liệu, quản lý dữ liệu thu
1. Phân bổ số phải thu
1.1. Cán bộ thu
Nhận hồ sơ và dữ liệu do Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ; kiểm tra, đối chiếu chỉ tiêu 

trên mẫu biêu, hồ sơ với dừ liệu đang quản lý:
a) Trường họp dữ liệu và hồ sơ chưa khóp đúng: Lập Phiếu Yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02).
b) Trường họp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng: Cập nhật hồ sơ, dữ 

liệu vào phần mềm quản lý thu:
- Hồ sơ tại Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 33a: Kiểm tra, đối chiếu Mầu 

C09-TS, Mau C18-TS với hồ sơ scan trên phần mềm quản lý thu; trường họp 
khóp đúng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu thu.

- Đối với dữ liệu phát sinh theo đọt, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản 
lý thu, ghi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN vào từng quỹ 
tương úng đê tính số tiền phải đóng, thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN, ghi giá trị sử dụng của thẻ BHYT của từng người tham gia; xác 
định số tiền chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT.

Đối với người lao động chuyến đơn vị, thực hiện chuyển dữ liệu đóng 
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ đon vị cũ về đơn vị mới để quản lý, 
theo dõi (đảm bảo mỗi người tham gia chỉ có một dữ liệu đóng BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN duy nhất để theo dõi quá trình đóng kể từ khi tham gia).

Trước 17 giờ hằng ngày, chốt dữ liệu đơn vị phát sinh trong ngày, tổng 
họp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của từng người tham 
gia (Mau C69a-HD).

- Trước 8 giờ 30 phút hằng ngày, ký Mầu C69a-HD của ngày hôm trước 
liền kề đối với các đon vị được giao phụ trách, lun trữ trên phần mềm quản lý thu.

Sau 05 phút không thực hiện ký Mầu C69a-HD, phần mềm quản lý thu tự 
động khóa dữ liệu.

1.2. Giám đốc BHXH huyện, Trưởng phòng quản lý thu:
Trước 8 giò’ 45 phút hằng ngày:
+ Tổng họp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của tùng 

đơn vị ngày hôm trước liền kề (Mầu C69b-HD) theo từng cán bộ thu; ký, lun trữ 
trên phần mềm quản lý thu.
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Sau 05 phút không thực hiện ký Mau C69Ồ-HD, phần mềm quản lý thu tự 
động khóa dữ liệu.

1.3. Giám đốc BHXH tỉnh: Trước 9 giờ hằng ngày, tổng hợp số phải thu 
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN toàn tỉnh (Mau C69c-HD), tong họp 
trích thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT (Mầu số DI lc-TS); ký, 
luna trên phần mềm quản lý thu.

+ Sau 05 phút không thực hiện ký Mầu C69c-HD, Mầu số DI lc-TS, phần 
mềm quản lý thu tự động khóa dữ liệu.

1.4. Trưởng ban Thu
Trước 9 giò’ 30 phút hằng ngày, tổng họp mẫu C69d-HD, Mầu C83d-HD, 

Mau Dlld-TS, Mau D12d-TS toàn quốc từ phần mềm quản lý thu; ký, báo cáo 
Lãnh đạo Ngành, lun trên phần mềm quản lý thu, tự động đối chiếu với phần 
mềm kế toán.

2. Phân bổ số tiền đã thu
2.1. Cán bộ KH-TC
a) Căn cứ chúng từ nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, 

BNN hằng ngày của đon vị, cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan 
tài chính, người tham gia (bao gồm cả ghi thu số tiền đóng BHYT của đối tượng 
tham gia BHYT do ngân sách Trung ương và quỹ BHXH, BHTN đảm bảo); 
phân bổ ngay số tiền đã thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và lãi chậm 
đóng cho tùng người tham gia (Mau C83a-HD) theo thứ tự như sau: .

- Phân bô tiền cho người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm 
dut HĐLĐ, HĐLV (bao gồm tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
và tiền lãi chậm đóng) để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, 
BNN cho người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Số tiền còn lại, hạch toán thu theo thứ tự:
+ Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHYT và tiền lãi phạt chậm đóng, 

trốn đóng BHYT (nếu có);
+ Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHTN và tiền lãi phạt chậm đóng, 

trốn đóng BHTN (nếu có);
+ Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN và tiền lãi phạt chậm 

đóng, trốn đóng BHTNLĐ, BNN (nếu có);
+ Thu tiền đóng vào quỹ BHXH (ốm đau, thai sản, hun trí và tử tuất) và 

tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHXH (nếu có).
+ Trường họp số tiền đóng không đủ phân bổ vào các quỹ nêu trên, thực 

hiện phân bổ đều theo tỷ trọng số phải thu tại Mầu C69a-HD.
- Trước 17 giờ hằng ngày, chốt dữ liệu phân bổ số tiền đã thu đon vị phát 

sinh trong ngày. Trường hợp chứng từ phát sinh sau 17 giờ, phần mềm tự động 
phân bổ đến 23 giờ 59 phút.
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b) Trước 8 giờ 30 phút hằng ngày:
- Tông họp, ký Mầu C83a-HD của ngày hôm trước liền kề.
- Chốt dữ liệu Bảng tông họp số tiền chi cho tô chức làm đại lý thu (Mau 

số D12Ồ-TS) của ngày hôm trước liền kề.
Sau 05 phút không thực hiện ký Mầu C83a-HD, phần mềm kế toán tự 

động khóa dừ liệu.
2.2. Trưởng phòng KHTC/Giám đốc BHXH huyện: Trước 8 giờ 45 hằng 

ngày, ký Bảng tổng họp phân bổ số tiền đã thu BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN (Mầu C83b-HD), Mầu D12b-TS của ngày hôm trước liền kề, 
lun trữ trên phần mềm kế toán.

Sau 05 phút không thực hiện ký Mầu C83Ồ-HD, Mầu D12b-TS, phần mềm 
kế toán tự động khóa dữ liệu.

2.3. Giám đốc BHXH tỉnh: Trước 9 giờ hằng ngày, ký Bảng tổng họp 
phân bổ số tiền đã thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mau C83c- 
HD), Bảng tông họp số tiền chi cho tô chức làm đại lý thu (Mầu D12c-TS), lun 
trữ trên phần mềm kế toán.

Sau 05 phút không thực hiện ký Mau C83c-HD, Mầu D12c-TS, phần mềm 
kế toán tự động khóa dữ liệu.

2.4. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định.
3. Vụ Trưởng Vụ Tài chính - Ke toán
Trước 9 giờ hằng ngày, tổng họp mẫu C69d-HD, Mau C83d-HD, Mau

DI ld-TS, Mầu D12d-TS toàn quốc từ phần mềm kế toán; ký, báo cáo Lãnh đạo
Ngành, tự động đối chiếu với phần mềm quản lý thu.

Điều 33c. Sử dụng dữ liệu thu
1. Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ
Nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng/Tô quản lý thu chuyến đến; kiểm tra, đối 

chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biêu, hồ sơ với dữ liệu quản lý; trường họp dữ liệu và 
hồ sơ chưa khóp đúng: Lập Phiếu Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 
02); căn cứ dữ liệu quản lý thu đã được ghi vào cơ sở dừ liệu thu:

1.1. In Sổ BHXH, thẻ BHYT; ký trên phần mềm quản lý thu Danh sách 
cấp sổ BHXH (Mau D09a-TS), Danh sách thẻ BHYT (Mầu D10a-TS) kèm theo 
hồ sơ của đon vị, người tham gia chuyến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả đon vị, 
người tham gia và lun trữ theo quy định.

1.2. In xác nhận thời gian tham gia vào sổ BHXH trả người lao động khi 
phát sinh trường hợp:

a) Xác nhận sổ BHXH cho người lao động khi dừng đóng BHXH, BHTN; 
giải quyết chế độ BHXH, BHTN.

b) Xác nhận quá trình đóng BHTNLĐ, BNN đến thời điểm người tham gia 
bị TNLĐ, BNN.
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c) Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN khi có đề nghị của đơn vị hoặc 
cơ quan thanh tra, kiêm tra.

d) Sổ BHXH đối với trường họp người tham gia giải quyết BHXH một lần 
còn thời gian đóng BHTN.

đ) Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHTN (kể cả trường họp đã giải 
quyết chế độ BHXH).

e) Đối với các trường họp xác nhận sô BHXH đê hưởng chế độ hun trí, 
bảo lưu thời gian đóng BHXH, chuyên toàn bộ dữ liệu quá trình tham gia theo 
dõi riêng làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

1.3. Hăng tháng: Tông họp Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, 
thẻ BHYT (Mầu B01-TS), ký trên phần mềm quản lý thu.

1.4. Hằng năm, in (hoặc thuê dịch vụ in):
a) Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN của người lao 

động (Mau C14-TS) đối với trường họp người lao động có địa chỉ liên hệ nhưng 
không có số điện thoại trong cơ sở dữ liệu; gửi tùng người tham gia thông qua 
dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 31/3 hằng năm. Kiểm tra, giám sát việc 
gửi bản xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN (Mau C14-TS) của dịch vụ 
bưu chính công ích.

Đối với người tham gia BHXH đã có số điện thoại trong cơ sở dữ liệu: gửi 
tin nhắn tới số điện thoại của người tham gia về việc xác nhận thời gian tham gia 
BHXH, BHTN.

b) Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mầu 
C13-TS) gửi đon vị thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Kiểm tra, giám sát 
việc gửi và nhận Mầu C13-TS của dịch vụ bưu chính công ích và việc niêm yết 
tại đon vị.

1.5. Lập Phiếu sử dụng phôi sổ BHXH (Mầu C06-TS), Phiếu sử dụng phôi 
thẻ BHYT (C07-TS) và Mở sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH, thời hạn sử 
dụng thẻ BHYT; tình hình sử dụng phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT (Mau S04- 
TS, S05-TS, S06-TS, S07-TS). Các loại Phiếu sử dụng và sổ theo dõi được quản 
lý trong cơ sở dữ liệu, chỉ thực hiện in khi có yêu cầu của Lãnh đạo, đoàn kiểm 
tra hoặc cơ quan có thâm quyên.

2. Phòng/Tổ quản lý thu
2.1. Hằng tháng, Giám đốc BHXH tỉnh, huyện phê duyệt, lưu trữ trên phần 

mềm quản lý thu:
a) Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mầu 

C12-TS) gửi đon vị thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Kiểm tra, giám sát 
việc gửi và nhận Mầu C12-TS của dịch vụ bưu chính công ích.

b) Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mau 
C12-TS) của đối tượng do tổ chức BHXH đóng BHYT, gửi Phòng/Tổ KHTC.
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c) Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mau B01-TS), 
Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mầu B06-TS).

d) Mau C69Ồ-HD, Mầu số DI lb-TS tổng họp tháng.
đ) Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mau D03-TS) do tổ chức BHXH 

đóng; người đã hiến bộ phận cơ thể người, trẻ em dưới 6 tuổi (nếu có) gửi 
ƯBND xã xác nhận.

e) Danh sách thẻ BHYT (Mầu DlOa-TS) của các đối tượng do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quản lý gửi cơ quan lao động - thương binh và xã 
hội đê theo dõi, quản lý.

2.2. Hằng quý Giám đốc BHXH tỉnh, huyện ký duyệt, lun trên phần mềm 
quản lý thu:

a) Mau C12-TS gửi cơ quan lao động - thương binh và xã hội, Bảng 
tông họp đối tượng và kinh phí do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng 
BHYT (Mầu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018 của Chính phủ) gửi cơ quan tài chính chuyển kinh phí tương ứng 
vào quỹ BHYT.

b) Tống họp số thẻ BHYT và số phải thu theo nơi đăng ký KCB ban đầu 
(Mầu B05-TS).

c) Báo cáo nghiệp vụ (Mầu B02a-TS, Mầu B02a-TS lũy kế từ đầu năm, 
Mau B04a-TS).

d) Báo cáo nghiệp vụ của toàn tỉnh (Mau B02b-TS, Mầu B02b-TS lũy kế 
từ đầu năm, Mau B04Ồ-TS).

đ) Bảng tổng họp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà 
nước hỗ trợ (Mau B09-TS) gửi cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ 
BHXH.

2.3. Phối họp vói cơ quan lao động - thương binh và xã hội rà soát, đối 
chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mau D03-TS).

2.4. Phối họp với Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ, Phòng/Tổ KH-TC lập hồ sơ các 
trường họp hoàn trả, trình Giám đốc BHXH phê duyệt.

3. Phòng/Tổ KHTC
3.1. Nhận Mầu C12-TS của các đối tượng do tổ chức BHXH đóng để kiểm 

tra, đối chiếu, trường họp có sai lệch, phối họp với Phòng/Tổ chế độ BHXH, 
Phòng/Tô quản lý thu xử lý.

3.2. Hằng tháng: Giám đốc BHXH tỉnh, huyện ký trên phần mềm kế toán 
Mầu C83Ồ-HD, Mầu D12b-TS tổng họp tháng, lun trữ trên phần mềm kế toán.

4. Phòng/Tô Truyền thông và phát tri en đối tượng
4.1. Trước 8 giò' 30 phút hằng ngày: Cán bộ khai thác phát triển đối tượng: 

tổng họp Bảng chi tiết trích thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT 
(Mau số DI la-TS), ký, lưu trên phần mềm quản lý thu.
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Sau 05 phút không thực hiện ký Mầu DI la-TS, phần mềm quản lý thu tự 
động khóa dữ liệu.

4.2. Trước 8 giờ 45 phút hằng ngày: Trưởng phòng Truyền thông và phát 
triên đối tượng/Giám đốc BHXH huyện: tông họp Bảng tống họp trích thù lao 
cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT (Mau số Dllb-TS) của ngày hôm 
trước liền kê; ký, lưu trữ trên phần mềm quản lý thu.

Sau 05 phút không thực hiện ký Mau DI lb-TS, phần mềm quản lý thu tự 
động khóa dừ liệu.

4.3. Hằng tháng, in:

- Danh sách đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trước 30 ngày 
đến hạn phải đóng (Mau D08a-TS) gửi đại lý thu đê đôn đốc, thu tiền đóng.

- Đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo Mầu C17-TS, Tổng họp 
trích thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT (Mầu số D12Ồ-TS) với 
Phòng/Tổ KH-TC và Đại lý thu/nhà trường.

5. Phòng/Tổ Chế độ BHXH

5.1. Trường họp hồ sơ đúng với dữ liệu thu, thì giải quyết các chế độ 
BHXH, BHTNLĐ, BNN, BHTN.

5.2. Trường họp dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và hồ sơ chưa khớp 
đúng phối họp Phòng/Tố quản lý thu, Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ để phối họp xác nhận 
dữ liệu đúng quy định trước khi giải quyết.

5.3. Tông họp danh sách người lao động có thời gian truy thu trùng với 
thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trùng thời gian một năm nghỉ việc đã 
hưởng BHXH một lần (Mau C19-TS) để thu hồi trợ cấp thất nghiệp hoặc BHXH 
một lần.

6. Phòng/Tổ Giám định BHYT

6.1. In Bảng tổng họp số tiền phải đóng và số thẻ đăng ký KCB ban đầu 
(Mau B05-TS) từ phần mềm quản lý thu gửi cơ sở khám chữa bệnh.

6.2. Cập nhật Danh sách cơ sở KCB khi ký họp đồng với cơ sở KCB ban 
đầu vào phần mềm quản lý thu theo phân cấp quản lý.”

57. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thử 3 Tiết a Điểm 1.1 Khoản 1 
Điều 34 như sau:

Danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, ngùng hoạt động, tạm ngùng hoạt động (Mau số D04c-TS).”

58. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 34 như sau:

“a) Căn cứ vào phân quyền do Trung tâm CNTT cung cấp để rà soát, đối 
chiếu, phân tích, xử lý dữ liệu và lập Danh sách đon vị đề nghị thanh tra đột xuất 
(Mầu số D04m-TS)
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59. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 34 như sau:

“a) Căn cứ danh sách đề nghị Ban Thu chuyên đến, xây dụng kế hoạch 
thanh tra theo quy định.”

60. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ 3 Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 
Điều 34 như sau:

- Danh sách đơn vị giải thê, phá sản, bị thu hồi Giấy chúng nhận đăng ký 
kinh doanh, ngùng hoạt động, tạm ngùng hoạt động (Mầu số D04c-TS).”

61. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 34 như sau:

“2.2. Quy trình rà soát, điều tra, đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN

a) Phòng/Tô quản lý thu
- Phối họp với Phòng/Tô Truyền thông và phát triên đối tượng và các đon 

vị liên quan: Kiểm tra, đối chiếu Mầu số D04a-TS, Mầu số D04Ồ-TS với dữ liệu 
đon vị đang quản lý thu, xây dụng kế hoạch và tô chức thực hiện khai thác, phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

+ Gửi đơn vị sử dụng lao động:
Mầu D04e-TS kèm theo Mầu D04a-TS đến đon vị chưa đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động.
Mau D04e-TS kèm theo Mầu D04b-TS đến đơn vị đang đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động nhưng chưa đầy đủ.
Sau 15 ngày, đơn vị chưa thực hiện đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ, BNN cho người lao động, tiếp tục gửi lần 2.
+ Phối họp với Phòng/Tổ Truyền thông và phát triển đối tượng và đơn 

vị liên quan làm việc trực tiếp với đơn vị, rà soát, điều tra, đôn đốc đơn vị 
đăng ký tham gia và đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho 
người lao động; lập Biên bản làm việc (Mầu D04h-TS) yêu cầu đơn vị thực 
hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động trong 
thòi hạn 05 ngày.

Đối với đon vị chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
cho người lao động: Hướng dẫn đơn vị, người lao động lập hồ sơ đăng ký đóng 
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định tại Điều 23 nộp cho cơ 
quan BHXH (hoặc hướng dẫn đơn vị thực hiện giao dịch điện tử).

Đối với đơn vị không chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, 
BNN cho người lao động hoặc không ký biên bản làm việc: Sau 05 ngày kể từ 
ngày lập biên bản làm việc, phối họp Phòng Thanh tra - Kiểm tra/TỔ kiểm tra, 
Phòng/Tổ Truyền thông và phát triển đối tượng lập Mau số D04m-TS, trình 
Giám đốc ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, 
BHTN đột xuất hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan Thuế thành 
lập đoàn thanh tra liên ngành.
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- Hằng tháng, phối họp với Phòng/Tô Truyền thông và phát triên đối 
tượng, Phòng Thanh tra - Kiêm tra/TÔ kiêm tra theo dõi, đôn đốc đơn vị đăng 
ký đong BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động. Thông 
tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình) 
doanh nghiệp chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người 
lao động.

- Hằng quý:
+ Phối họp với Phòng/Tô Truyền thông và phát triên đối tượng, Phòng 

Thanh tra - Kiêm tra/TÔ kiêm tra tham mưu với Giám đôc báo cáo UBND các 
cấp tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
tình hình thu, cấp thẻ BHYT cho người lao động của các đon vị trên địa bàn.

+ Kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định các trường họp đon vị vi phạm 
pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: không đăng ký tham 
gia hoặc đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN không đủ số lao 
động, không đúng thời hạn theo quy định.

- Hằng năm: Báo cáo tình hình khai thác, phát triên đối tượng của các đon 
vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mầu số D04k-TS).

b) Phòng Thanh tra - Kiểm tra/TỔ kiểm tra:
- Căn cứ hồ sơ, dữ liệu từ các Phòng/Tô chuyên đến, rà soát, đối chiếu kế 

hoạch thanh tra trên địa bàn của cơ quan có thẩm quyền:
+ Trường họp đon vị có trong kế hoạch thanh tra, có văn bản (kèm theo 

danh sách các đon vị thanh tra) đề nghị phối họp thanh tra việc chấp hành pháp 
luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

+ Trường họp đon vị không có trong kế hoạch thanh tra và các trường họp 
đã đề nghị phối họp thực hiện thanh tra nhưng không thực hiện được thì lập Mau 
sô D04m-TS đê tô chức thanh tra chuyên ngành theo quy định.

- Phối hợp với Phòng/Tô quản lý thu, Phòng/Tố Truyền thông và phát 
triên đối tượng:

+ Tổ chức thanh tra đột xuất chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN.

+ Tông họp hô sơ, tham mun với Giám đốc chuyên hồ sơ sang cơ quan 
công an đề nghị điều tra khi có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động theo pháp luật hình sự.

c) Phòng/Tổ Truyền thông và phát triển đối tượng: Phối họp vói Phòng/Tổ 
quản lý thu, Phòng Thanh tra - Kiểm tra/TỔ kiểm tra thực hiện rà soát, điều tra, 
đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.”

62. Sửa đổi Điều 35 như sau:
“Điều 35. Khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 

đối tượng tham gia BHYT đưọc ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức 
đóng và đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình
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1. Phòng/TÔ Truyên thông và phát triên đối tượng
1.1. Căn cứ tình hình phát triên kinh tế - xã hội, dân số, số người đã tham 

gia BHXH, BHYT, dừ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; dữ liệu quản lý từ cơ 
quan Thuế trên địa bàn:

a) Xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT cho BHXH huyện/đại lý thu.

b) Hướng dẫn, kiêm tra, đôn đốc đại lý thu, nhân viên đại lý thu đến các 
địa bàn dân cư để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT.

1.2. Thường xuyên tô chức đào tạo, bồi dường cho nhân viên đại lý thu kỹ 
năng khai thác, vận động thu, tuyên truyền, chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

1.3. Cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt kịp thời 
cho Đại lý thu để có cơ sở xác định đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện.

2. Phòng/Tô quản lý thu: Hằng tháng phối họp với Phòng/Tổ Truyền 
thông và phát triên đôi tượng rà soát, đối chiếu số người đã tham gia và số người 
chưa tham gia BHYT để giao đại lý thu để thu.”

63. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

‘Điều 36. Quản lý nọ; đôn đốc thu nọ BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN

1. Phân loại nợ
1.1. Nợ dưới 01 tháng: là số tiền phát sinh hằng tháng thuộc trách nhiệm 

đóng của đon vị, cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan tài chính và 
người tham gia nhưng chưa đóng.

1.2. Nợ từ 01 tháng đến dưới 03 tháng
1.3. Nợ từ 03 tháng trở lên và không bao gồm các trường họp tại Điểm 1.4 

Khoản này.
1.4. Các trường họp nợ khác:
a) Đơn vị phá sản;
b) Đơn vị giải thê;
c) Đon vị dùng hoạt động sản xuất, kinh doanh;
d) Đon vị đang trong thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hun trí và tử tuất.
đ) Đơn vị có chủ doanh nghiệp bỏ trốn.
2. Hồ sơ xác định nợ
2.1. Đối với đơn vị nợ quy định tại Điếm 1.1, 1.2, 1.3 Khoản 1 Điều này:
a) Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mầu 

C12-TS).
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b) Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, 
BNN cho người lao động (Mau D04h-TS) nếu có.

2.2. Đối vói các trường họp nợ khác quy định tại Điếm 1.4 Khoản 1 Điều này:

a) Đơn vị tại Tiết a: Quyết định Tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân.

b) Đon vị tại Tiết b: Thông báo về việc doanh nghiệp giải thế đăng công 
bố nội dung giải thê trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

c) Đơn vị tại Tiết c: Một trong các giấy tò’ sau:

Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân; Quyết định giải thê 
doanh nghiệp hoặc Thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải 
thê trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Biên bản làm việc 
liên ngành có xác nhận của chính quyền địa phương

d) Đon vị tại Tiết d: Văn bản cho phép tạm dùng đóng của cơ quan có
thâm quyên.

đ) Đon vị tại Tiết đ: Văn bản xác định của ƯBND tỉnh hoặc văn bản xác 
định của đon vị được ƯBND tỉnh ủy quyền.

3. Tổ chức thu và thu nợ tại BHXH huyện, BHXH tỉnh

3.1. Phòng/Tổ quản lý thu

a) Hằng tháng, cán bộ thu thực hiện đôn đốc đon vị nộp tiền theo quy định.

b) Trường hợp đon vị nợ quá 02 tháng tiền đóng, đối với phương thức 
đóng hằng tháng; 04 tháng, đối với phương thức đóng 03 tháng một lần; 07 
tháng, đối với phương thức đóng 06 tháng một lần:

- Cán bộ thu trực tiếp đến đơn vị đê đôn đốc, lập Biên bản làm việc về việc 
đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho ngưòi lao động (Mau D04h-TS);

- Gửi văn bản đôn đốc 15 ngày một lần.

- Sau 02 lần gửi văn bản mà đơn vị không nộp tiền và thực hiện các biện 
pháp đôn đốc mà đơn vị vẫn không đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, 
BNN, phối họp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra/TỔ kiểm tra lập Danh sách đon 
vị đề nghị thành lập đoàn thanh tra đột xuất (Mầu số D04m-TS) để tổ chức thanh 
tra chuyên ngành theo quy định hoặc phối họp với Phòng Thanh tra - Kiểm 
tra/Tổ kiểm tra.

c) Nhận kết luận thanh tra đê theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện.

d) Hằng tháng: thông báo danh sách đon vị cố tình không đóng BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

đ) Hằng quý lập báo cáo đánh giá tình hình thu nợ (Mau B03a-TS), ký trên 
phần mềm quản lý thu; kèm theo dữ liệu điện tử chi tiết đơn vị nợ BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mầu B03-TS) của tháng cuối quý tự động gửi 
BHXH Việt Nam.
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3.2. Phòng Thanh tra - Kiểm tra/TỔ kiểm tra

a) Nhận hồ sơ từ Phòng/Tố quản lý thu chuyển đến, phối hợp thanh tra 
chuyên ngành đột xuất về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; xử 
phạt vi phạm hành chính theo quy định.

b) Chuyên 01 bản kêt luận thanh tra cho Phòng/Tô quản lý thu đê theo dõi, 
đôn đốc đơn vị thực hiện.

c) Trường họp đon vị có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động, phối họp chuyên hồ sơ sang cơ 
quan có thâm quyền đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

4. Quy trình quản lý các đơn vị phá sản, giải thế, dừng hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đon vị đang trong thòi gian được tạm dừng đóng vào quỹ hun trí và 
tử tuất.

4.1. Cập nhật trạng thái đơn vị vào phần mềm quản lý thu.

- Cán bộ thu: Căn cứ hồ sơ đơn vị theo quy định tại Điếm 2.2 Khoản 2 
Điều này, cập nhật trạng thái của đơn vị tương ứng kèm theo bản scan hồ sơ xác 
định tình trạng doanh nghiệp vào phần mềm quản lý thu (riêng đon vị tại Tiết d 
Khoản 1 Điều này thực hiện theo Quyết định cho phép tạm dừng đóng của cơ 
quan có thâm quyền), giảm toàn bộ người tham gia trong đon vị, tạm dừng tính 
lãi, ghi nhận quá trình của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại đon vị tính 
đến thời điểm đóng, lập báo cáo (theo biểu mẫu B12-TS, B12a-TS) ký duyệt.

- Giám đốc BHXH kiêm tra, phê duyệt trên phần mềm quản lý thu, lun 
vào cơ sở dữ liệu của người tham gia.

4.2. Cập nhật thay đổi

a) Nội dung thay đôi phải cập nhật

- Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tử tuất, hun trí, BHXH một 
lần cho người lao động;

- Đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đủ điều kiện 
hưởng lương hun hoặc chuyên đi (bảo lun);

- Các trường họp người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị khác, 
tại địa bàn khác hoặc được giải quyết chế độ BHXH tại địa bàn tỉnh, huyện khác.

b) Quy trình thực hiện

- Cán bộ thu:

+ Cập nhật dữ liệu, scan hồ sơ ký duyệt, trình Giám đốc BHXH tỉnh ký 
duyệt gửi BHXH Việt Nam phê duyệt.

+ Nhận lại hồ sơ do BHXH Việt Nam phê duyệt giải quyết theo quy định.



24

- Ban Thu:
+ Nhận dữ liệu do BHXH tỉnh gửi lên, xem xét, cho phép nhập dữ liệu 

điều chỉnh vào phẩn mềm quản lý thu. Trường họp không đủ hồ sơ, dừ liệu có 
sai sót yêu cầu/ý kiến, gửi lại BHXH tỉnh.

64. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 38 như sau:

“2.3. Hồ sơ đúng đủ theo quy định tại Phụ lục 02.
a) Trường họp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối tống thòi gian dưới 03 

tháng: cán bộ thu chịu trách nhiệm kiêm tra hồ sơ theo Phụ lục 02 trước khi 
truy thu.

b) Trường họp đon vị đề nghị truy thu cộng nối tông thời gian từ 03 đến 
06 tháng: Trong thời hạn 07 ngày kê từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cán 
bộ thu lập biên bản (Mầu D04h-TS), trình Giám đốc BHXH phê duyệt.

c) Trường họp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối tông thời gian trên 06 
tháng trở lên: Trong thời hạn 07 ngày kê từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cán bộ thu lập biên bản (Mầu D04h-TS), trình Giám đốc BHXH thực hiện thanh 
tra đột xuất và xử lý theo quy định.”

65. Bổ sung Khoản 4 Điều 38 như sau:

“4. Khi cập nhật dừ liệu truy thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 33b, cán 
bộ thu kiêm tra, đối chiếu với dữ liệu giải quyết BHXH một lần, BHTN toàn 
quốc, trường họp có thời gian truy thu trùng với thòi gian hưởng trợ cấp thất 
nghiệp hoặc trùng thời gian một năm nghỉ việc đã hưởng BHXH một lần, ký 
Mau C19-TS gửi Phòng/Tổ chế độ BHXH.”

66. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 43 như sau:

“ 1.1. Chuyên khoản: Chuyên tiền đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ 
quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước hoặc qua phương thức 
tiện ích thông minh.”

67. Sửa đổi, bổ sung Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 như sau:

“e) Trường họp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thòi gian đóng 
BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao 
động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hun trí, tử tuất và số tiền 
đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, 
BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH 
quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả 
cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46.”

68. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 43 như sau:

3.3. Trình tự hoàn trả
a) Hồ sơ đề nghị hoàn trả
- Trường hợp quy định tại Tiết a Điểm 2.1 Khoản này: đơn vị lập hồ sơ 

theo quy định tại Điều 23.
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- Trường hợp quy định tại Tiết b, e Điểm 2.1 Khoản này, lập Mầu TK1- 
TS, kèm theo:

+ Số BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện, tất cả các sổ 
BHXH đối với người có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau.

+ Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với 
trường họp chết.

- Trường họp hoàn trả tiền đóng BHYT cho nhiều người trong cùng đối 
tượng, ƯBND xã, đại lý thu/nhà trường lập danh sách đề nghị hoàn trả theo Mầu 
D03-TS gửi cơ quan BHXH.

- Các trường họp còn lại: đon vị hoặc ngân hàng, kho bạc có văn bản đề nghị.
b) Phòng/Tổ Quản lý thu
- Cán bộ thu kiểm tra sổ BHXH, thẻ BHYT với cơ sỏ’ dữ liệu thu toàn 

quốc nếu đúng tông họp dữ liệu về kho dữ liệu bảo lưu BHXH đê giải quyết, 
khi giải quyết xong dữ liệu giải quyết tự động lun hồ sơ đã hoàn trả.

- Phối họp với Phòng/Tố KH-TC xác định nguyên nhân, số tiền đã đóng 
thừa, số tiền chuyên nhầm, hạch toán nhầm vào tài khoản chuyên thu.

- Giám đốc BHXH ban hành Quyết định hoàn trả (Mau C16-TS), gửi 01 
bản cho Phòng/Tô KH-TC và làm thủ tục chuyển tiền, lun Phòng/Tổ Quản lý 
thu 01 bản. Trường họp ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước hạch toán nhầm thì 
gửi 01 bản cho ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước đó đế kiếm soát.

c) Giám đốc BHXH kiểm tra, ký duyệt và lưu hồ sơ trên kho dữ liệu bảo 
lưu của phần mềm quản lý thu đê báo cáo BHXH cấp trên theo quy định.

69. Sửa đổi, bổ sung tên Mục 3 Chương VI như sau:

“ CÁP, QUẢN LÝ PHÔI SỎ BHXH, PHÔI THẺ BHYT”

70. Sửa đổi, bổ sung Điều 44, Điều 45 như sau:

“Điều 44. Quản lý phôi sổ BHXH và phôi thẻ BHYT

1. Phôi sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức in để cấp phát 
cho BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân.

2. Việc tố chức in, nhập kho, xuất kho, kiểm kê, hủy bỏ và quyết toán 
phôi sổ BHXH, thẻ BHYT thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT
3.1. Ban Sổ-Thẻ
- Tổng họp nhu càu sử dụng phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT trên toàn 

quốc trình Tông Giám đốc kế hoạch mua sắm.
- Phối hợp đôn đốc, kiểm tra chất lượng và tiến độ in phôi sổ BHXH, 

phôi thẻ BHYT đảm bảo đúng quy định.
- Theo dõi, điều tiết việc cấp phát, sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT.
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3.2. Đơn vị được giao tổ chức in phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT
- Tổ chức thực hiện kế hoạch in phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT theo 

đúng quy định đã được Tông Giám đốc phê duyệt.
- Chủ trì, phối họp Ban sổ - Thẻ đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, chất 

lượng phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT theo họp đồng.
- Theo dõi, đôn đốc nhà in chuyển phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT cho 

BHXH các tỉnh đảm bảo đúng thòi gian, số lượng.
- Chuyến một bản sao vận đơn gửi sổ BHXH, thẻ BHYT cho Ban sổ - 

Thẻ đê theo dõi tiến độ thực hiện.
3.3. BHXH tỉnh/huyện
a) Văn phòng/Phòng/Tổ KH-TC
- Tiếp nhận phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT, trường họp phát hiện phôi 

sô BHXH, phôi thẻ BHYT không đảm bảo số lượng, số seri, chất lượng lập 
biên bản báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban sổ - Thẻ).

- Căn cứ kế hoạch cấp phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT được lãnh đạo phê 
duyệt thực hiện việc xuất kho theo quy định.

- Chủ trì trong việc tô chức tiếp nhận, quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ 
BHYT đã nhận; lưu giữ sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng do Phòng cấp sổ, thẻ/ 
BHXH cấp huyện chuyên về đúng quy định.

b) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ
- Tống họp số lượng, theo dõi, điều tiết việc sử dụng phôi sổ BHXH, 

phôi thẻ BHYT.
- Cấp phát phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT cho từng cán bộ làm công tác 

in sổ BHXH, thẻ BHYT để sử dụng. Khi cấp cho cán bộ sử dụng phải viết 
phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT (Mau C08-TS).

- Cán bộ trực tiếp in sổ BHXH, thẻ BHYT có trách nhiệm bảo quản phôi 
sổ BHXH, phôi thẻ BHYT được cấp (kể cả số phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT 
bị hư hỏng trong quá trình tác nghiệp, trường họp in hỏng phải được cắt góc).

- Trước ngày 01/02 hàng năm, Phòng cấp sổ, thẻ/BHXH huyện lập danh 
mục sô BHXH, thẻ BHYT hỏng năm trước (do in, do bảo quản) đê bàn giao 
cho BHXH tỉnh.

Điều 45. Kiểm kê, hủy phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Kiểm kê phôi sổ BHXH, thẻ BHYT
a) Định kỳ cuối mỗi quý và cuối năm BHXH tỉnh/huyện kiểm kê phôi sổ 

BHXH, thẻ BHYT nhằm xác nhận số lượng của phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT, 
số sêri thẻ BHYT còn tồn kho thực tế và chênh lệch thừa thiếu so với sổ sách 
kế toán.
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b) Tổ kiểm kê BHXH tỉnh, huyện gồm đại diện: lãnh đạo BHXH tỉnh, 
huyện; các Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ; Phòng/Tổ KH-TC; Văn phòng. Việc kiểm kê 
phải lập Biên bản (Mau C32-HD ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT- 
BTC); trong đó nêu rõ lý do thừa, thiếu và xác định trách nhiệm của tập thế, cá 
nhân cùng kiến nghị việc giải quyết.

2. Hủy sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng

a) Thành lập Hội đồng hủy sổ BHXH, thẻ BHYT do Lãnh đạo BHXH tỉnh 
làm Chủ tịch, đại diện lãnh đạo các Phòng: KH-TC; cấp sô, thẻ; Thanh tra - 
Kiêm tra, Văn phòng làm ủy viên.

b) Định kỳ trước 15/3 hằng năm tổ chức hủy sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng 
đã có thời gian lưu giữ trên 01 năm tại kho của Văn phòng; đồng thời lập biên 
bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT (Mau C10-TS).”

c) Ban Sổ - Thẻ giám sát, kiểm tra việc hủy sổ BHXH, thẻ BHYT của 
BHXH tỉnh.

71. Sửa đổi, bổ sung tên Mục 4 Chuông VI như sau:

“GHI VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU SỎ BHXH, THẺ BHYT”

72. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:

“Điều 46. Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH

Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH đối với một người có từ 2 
sổ BHXH trở lên được quản lý theo Điều 33b.

1. Ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong 
sổ BHXH

1.1. Nội dung ghi trong sô BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương 
ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không 
hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng 
chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

1.2. Đối với đon vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu 
người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì 
đon vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền 
lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thòi giải 
quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường họp đon vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thò’i điểm đã 
đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đon vị còn 
nợ thì xác nhận bô sung trên sô BHXH.

1.3. Khi điều chỉnh giảm thời gian đóng hoặc giảm mức đóng BHXH, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN đã ghi trong sổ BHXH, phải ghi cụ thể nội dung
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điều chỉnh, xác nhận lũy kế hoặc tống thời gian đã đóng BHXH, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN.

2. Gộp sô BHXH và hoàn trả
Trường họp một người có từ 2 sô BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, 

cán bộ Phòng/Tô cấp sô, thẻ thực hiện kiêm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên 
các sổ BHXH và cơ sở dừ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mầu CIS­
TS) chuyên cán bộ Phòng/Tô quản lý thu thực hiện:

+ Trường họp thời gian đóng BHXH trên các sô BHXH không trùng nhau: 
Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sô BHXH trên cơ sở dừ liệu; hủy 
mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường họp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập 
Quyết định hoàn trả (Mau C16-TS) đê hoàn trả cho người lao động theo quy định 
tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 43.

3. Người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng kể cả do BHXH 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ. 
Phòng/Tô quản lý thu có trách nhiệm cập nhật dừ liệu, đối chiếu nội dung đã ghi 
trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đóng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH 
Công an nhân dân cung cấp.

4. Sô BHXH của người lao động di chuyên đơn vị đóng được chuyển toàn 
bộ quá trình thời gian đã đóng đến đon vị mới đê ghi quá trình đóng tiếp.

5. Thẩm quyền ký trên sổ BHXH
5.1. Giám đốc BHXH tỉnh, huyện quét chữ ký trong phần mềm để in 

sổ BHXH.
5.2. Giám đốc BHXH tỉnh, huyện chịu trách nhiệm về việc quản lý con 

dấu theo quy định hiện hành của BHXH Việt Nam.”
73. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

1. Dữ liệu thẻ BHYT được quản lý tập trung và liên thông với dữ liệu thu. 
Các cơ sở KCB khi tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân đến khám bệnh thực hiện 
tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông 
tin giám định BHYT đế xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

2. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT (trừ đối 
tượng trẻ em dưới 6 tuổi), thòi điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

2.1. Đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Điểm 4.1, 4.la, 4.2 Khoản 4 
Điều 17: thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT, trừ một số đối tượng thẻ 
BHYT có giá trị sử dụng như sau:

a) Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng 
từ tháng đâu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà 
nước cấp có thấm quyền.
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b) Đối với đối tượng quy định tại Điểm 3.5 khoản 3 Điều 17:
- Trường họp trẻ em sinh trước ngày 30/9: Thẻ bảo hiếm y tế có giá trị sử 

dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuôi;
- Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9: Thẻ bảo hiêm y tế có giá trị sử dụng 

đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuôi.
c) Đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thẻ 

bảo hiếm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định 
của UBND cấp huyện.

d) Đối vói người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiêu số đang 
sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống 
tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người sinh sống tại xã 
đảo, huyện đảo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo mà được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác 
định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thâm quyền.

đ) Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ 
nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng 
thấp hon mức lương cơ sở, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định 
tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thấm quyền.

e) Đối với người hiến bộ phận cơ thế, thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay 
sau khi hiến bộ phận cơ thế.

g) Đối với học sinh, sinh viên:

- Học sinh của cơ sở d áo  dục phô thông, trong; đó:

+ Đối với học sinh lóp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu 
tiên của cấp tiêu học;

+ Đối vói học sinh lóp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 
của năm đó.

- Học sinh, sinh viên của cơ sờ aiáo dục đại học, cơ sở siáo dục nghề 
nghiệp, trong đó:

+ Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có 
giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường họp thẻ của học sinh lóp 12 đang 
còn giá trị sử dụng;

+ Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị 
sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

2.2. Đôi tượng quy định tại Điêm 4.3 Khoan 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 
17 có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụne từ ngày 
đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục 
từ 3 tháns trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 
ngày kế từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.
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2.3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 17 chậm đóng BHYT từ 30 
ngày trở lên thì đon vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại 
Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

3. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu vào 
tháng đẩu quý.

4. Người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục sử dụng thẻ 
BHYT đã cấp, không thực hiện đổi thẻ BHYT. Đối với người lao động nghỉ 
không lương mà trong thời gian đó đon vị lập hồ sơ nghỉ hưởng chế độ thai sản 
thì ghi giá trị sử dụng từ tháng nghỉ thai sản đến hết giá trị sử dụng của thẻ 
BHYT đã cấp.

Ví dụ 18: Bà Nguyễn Thị A làm việc và đóng BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN tại Công ty M từ tháng 7/2016. Tháng 02/2017, Bà A xin nghỉ 
không lương từ tháng 3/2017, được đơn vị đồng ý và lập hồ sơ báo giảm Bà A 
nghỉ không lương với cơ quan BHXH từ tháng 3/2017, cơ quan BHXH giảm giá 
trị sử dụng của thẻ BHYT từ ngày 01/3/2017. Tháng 5/2017, đon vị lập hồ sơ bảo 
giảm Bà A nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ tháng ngày 01/5/2017, cơ quan 
BHXH ghi giá sử dụng từ ngày 01/5/2017 đến hết thời hạn của thẻ BHYT đã cấp.

5. Người lao động nghỉ ốm đau dài ngày hoặc nghỉ hưởng chế độ hưu trí, 
thẻ BHYT đã cấp tiếp tục được sử dụng đến hết tháng đon vị báo giảm. Thẻ 
BHYT mới có giá trị sử dụng từ ngày đầu của tháng kế tiếp của tháng báo giảm.

6. Người lao động vẫn đóng BHYT hằng tháng trong thời gian bị tạm 
giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi 
phạm hay không vi phạm pháp luật thì thẻ BHYT đã cấp tiếp tục được sử dụng. 
Trường họp cơ quan có thâm quyền xác định người lao động có tội thì thẻ BHYT 
được sử dụng đến hết tháng đơn vị có báo giảm.

7. BHXH tỉnh thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ 
liệu quản lý, không thực hiện in đôi thẻ BHYT mới (trừ trường hợp mất, rách, 
hỏng hoặc thay đôi thông tin trên thẻ).”

74. Sửa đổi, bổ sung Điều 48 như sau:

“Điều 48. Hệ thống chửng từ, sổ, mẫu biểu

Hệ thống chứng từ, sô, mẫu biểu được mở trên hệ thống phần mềm liên 
thông để tổng họp và báo cáo theo Phụ lục đính kèm.”

75. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 51 như sau:

“1.6. Giám đốc BHXH huyện phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động theo từng lĩnh vực trong Tổ nghiệp vụ để thực 
hiện đúng các nội dung của Tổ nghiệp vụ quy định tại Văn bản này để thực hiện 
quy trình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh, huyện, trước pháp luật về 
những nội dung được giao kê cả khi nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác.”
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76. Bổ sung Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 51 như sau:

“2.6. Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận và sử dụng phôi sô BHXH và thẻ 
BHYT theo quy định tại Văn bản này.”

77. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.10 Khoản 2 Điều 51 như sau:

“2.10. Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm đối với quyền lợi hưởng 
của người tham gia và tiền lãi chậm đóng của đơn vị (nếu có) do xử lý hồ sơ giữa 
các bộ phận nghiệp vụ, cấp mã số BHXH, cập nhật dữ liệu thu, chứng từ nộp tiền 
đóng BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quá thời hạn của đon vị, 
người tham gia. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh, trước pháp luật về nhừng nội dung được giao 
kê cả khi nghỉ chê độ hoặc chuyên công tác.”

78. Sửa đổi, bổ sung tên Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 51 như sau:

“3.1. Ban Thu, Vụ Tài chính - Kế toán, Ban sổ - Thẻ”

79. Bổ sung Tiết đ Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 51 như sau:

“đ) Phối họp với Trung tâm CNTT nâng cấp và nghiệm thu phần mềm 
quản lý thu đáp ứng với yêu cầu quản lý và quy trình thu tại quy định này, sử 
dụng và bồi dưỡng cán bộ BHXH các cấp các tiện ích trên hệ thống phần mềm 
quản lý thu.”

80. Sửa đổi, bổ sung tên Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 51 như sau:

“3.4. Các Ban, Vụ: Ke hoạch và Đầu tư, Thực hiện chính sách BHXH, 
Thực hiện chính sách BHYT, Pháp chế, Văn phòng và Trung tâm CNTT phối 
họp với Ban Thu, Ban sổ - Thẻ:”

81. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.6 Khoản 1 Phụ lục 01 như sau:

Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc (Trường họp quân 
nhân bị mất quyết định phục viên, xuất ngũ thì cung cấp giấy xác nhận của Thủ 
trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đối tượng 
trước khi phục viên, xuất ngũ hoặc trực tiếp quản lý đối tượng sau khi phục viên 
xuất ngũ tại địa phương).”

82. Sửa đổi, bổ sung Tiết 1.1 Điểm 1 Mục I Phụ lục 03

“1.1. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính 
sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao 
động từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có 
tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên. Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh 
mức quyền lợi trên thẻ BHYT gôm một trong các loại giấy tờ sau:
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a) Thẻ thương binh, thẻ bệnh binh;

b) Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh;

c) Quyết định công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 
tháng 8/1945 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;

d) Quyết định hưởng trợ cấp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Giấy xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đang 
hưởng trợ câp hằng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần (theo hướng dẫn về 
cơ sở xác định là người có công với cách mạng tại Công văn số 467/NCC ngày 
17/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

e) Quyết định hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với người hoạt động kháng chiến 
bị nhiễm chất độc hóa học, ghi rõ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 
lên theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”

83. Sửa đổi, bổ sung tên Khoản 2 Mục I Phụ lục 03

“2. Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Nghị 
định số 15 7/2016/NĐ-CP”

84. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Phụ lục 03

“a) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyến ngành ghi rõ thời 
gian, địa điếm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo quy định 
tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
Trường hợp Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành không ghi rõ thời gian, 
địa điếm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì bổ sung bản xác 
nhận về địa bàn phục vụ trong quân đội của đon vị cấp trung đoàn hoặc tương 
đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đôi tượng trước khi phục viên, xuất ngũ theo 
mẫu số 04B-HBKV - Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân 
đội có hưởng phụ cấp khu vực (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT- 
BQP đối vói người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007).”

85. Sửa đổi, bổ sung tên Điểm 2.3 Khoản 2 Mục I Phụ ỉục 03

“2.3. Cựu chiến binh là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được 
nghỉ hưu.

Cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ, dữ liệu của sỹ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp tại ngũ được cơ quan quân đội giải quyết hun, để cấp thẻ theo quyền lợi 
của đối tượng cựu chiến binh.”

86. Sửa đổi, bổ sung tên Điểm 2.4 Khoản 1 Mục I Phụ lục 03

“2.4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ 
trong thòi kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã nghỉ hun, phục viên, xuất ngũ, 
chuyên ngành.
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Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh quyền lợi in trên thẻ BHYT gồm một trong 
các loại giấy tờ sau: Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyến ngành.”

87. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Mục I Phụ lục 03
“4. Người dân tộc thiêu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế -

xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Cơ quan BHXH căn 
cứ sổ hộ khẩu để điều chỉnh quyền lợi in trên thẻ BHYT.”

88. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Mục I Phụ lục 03
“7. Người thuộc hộ gia đình nghèo và hộ gia đình cận nghèo:
Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh quyền lợi in trên thẻ BHYT gồm một trong 

các loại giấy tờ sau:
a) Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo theo Thông tư liên 

tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
b) Xác nhận của chủ tịch ƯBND xã, phường, thị trấn đối với người thuộc 

hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo theo kết quả rà soát thường xuyên (quy 
định tại Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH) và Thông tư số 14/2018/TT- 
BLĐTBXH).”

89. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Mục II Phụ lục 03
“1. Người tham gia hoặc đơn vị yêu cầu thay đôi thông tin trên thẻ BHYT
1.1. Trường họp thay đôi thông tin về nhân thân do người tham gia kê khai 

sai so với hồ sơ gốc
Hồ sơ làm căn cứ thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT gồm một trong các 

loại giấy tờ sau: Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc 
các giấy tờ tùy thân có ảnh khác do cơ quan, tố chức có thâm quyền cấp như: 
Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy xác nhận của cơ sỏ' giáo dục nơi 
quản lý học sinh, sinh viên ...

1.2. Trường họp thay đôi thông tin về nhân thân do đơn vị kê khai sai so 
với hồ sơ của người tham gia:

Cơ quan BHXH rà soát, thông báo và phối họp với đơn vị điều chỉnh 
thông tin in trên thẻ BHYT.

1.3. Bố sung mã nơi đối tượng sinh sống đối với người dân tộc thiểu số và 
người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Hồ sơ làm căn cứ thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT gồm một trong các 
loại giấy tờ sau:

a) Đối với người lao động: cơ quan BHXH có trách nhiệm phối họp với 
các đon vị có liên quan rà soát, xác định nơi đối tượng đang làm việc ở địa bàn 
thuộc vùng nào, cấp mã nơi sinh sống theo vùng đó

b) Đối với các đối tượng khác: sổ hộ khẩu.”
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90. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục II Phụ lục 03

“Chúng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy 
tờ tùy thân có ảnh khác do cơ quan, tố chức có thẩm quyền cấp như: Giấy xác 
nhận của Công an cấp xã hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học 
sinh, sinh viên ...”

91. Sửa đổi, bổ sung Mẩu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ- 
BHXH, Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo 
hiêm xã hội Việt Nam sửa đôi, bô sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, 
BHYT, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo 
Quyết định số 595/QĐ-BHXH (Mau biểu đính kèm).

92. Bãi bỏ: Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 2; Khoản 4 Điều 3; Điểm 2.4 Khoản 
2 Điều 17; Điều 26; Tiết a Điểm 1.3 Khoản 1, Tiết a Điểm 2.3 Khoản 2, Tiết a 
Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 31; Khoản 2 Điều 43; Tiết b, c, d, e, g, h, i, k, 1, m, Điểm 
2.1, Mục I; Tiết b, c, d, e, Điểm 2.2, Mục I Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết 
định số 595/QĐ-BHXH, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ- 
BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN; quản lý 
sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; Quyết 
định 618/QĐ-BHXH ngày 30/5/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành 
mẫu Thông báo Ket quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiếm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mau C12-TS); Công văn 
số 2326/BHXH-BT ngày 27/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc cung cấp chi 
tiết tình hình đóng bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiếm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Các văn 
bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết 
định này đều hết hiệu lực.

Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã 
hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Noi nhận: KT. TỎNG GIÁM ĐÓC
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c TTg CP, các Phó TTg);
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- HĐQL - BHXHVN;'
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ QP,CA;
- Lưu: VT, ST, B T ( 2 0 b ) ^ /
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